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THỨ TIẾT 6 7A 7B 8A 8B 9A 9B Ngày nghỉ 

2 
1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ  

2 NNgữ - Nguyệt Văn - Ngọc Địa - Cường Hoá - Thúy Toán - Tùng Toán - Anh Sử - Liên 

3 Sinh – Tuyết NNgữ - Nguyệt Toán - Tuyên Toán - Tùng Sinh - Cường NNgữ - Huyền Toán - Anh 

4 Văn - Nho Toán - Tuyết Sinh - Cường NNgữ - Huyền Lý - Anh GDCD - Ngọc Văn - Liên 

5 Nhạc - Hường Lý - Tùng CNghệ - Tuyết Sinh - Cường Văn - Nho Văn - Liên GDCD - Ngọc 

3 
1 Văn - Nho Văn - Ngọc Toán - Tuyên Nhạc - Hường MT - Thủy Địa - Cường Hoá - Thúy  

 

Liên, T.Anh, Huyền, 

Mây 

2 Văn - Nho CNghệ - Tuyết Văn - Ngọc Toán - Tùng Địa - Cường Sinh - Thúy Nhạc - Hường 

3 NNgữ - Nguyệt Toán - Tuyết Văn - Ngọc CNghệ - Tuyên Văn - Nho CNghệ - Tùng Sinh - Thúy 

4 Toán - Tuyết NNgữ - Nguyệt MT - Tuyên Văn - Nho Toán - Tùng Nhạc - Hường Địa - Cường 

5 Sinh – Tuyết Sử - Ngọc NNgữ - Nguyệt Địa - Cường Nhạc - Hường Hoá - Thúy CNghệ - Tùng 

4 
1 Địa - Cường Toán - Tuyết NNgữ - Nguyệt Thể - Mây Văn - Nho NNgữ - Huyền Toán - Anh  

 

Thúy, Ngọc, T.Thủy, 

Hường 

2 NNgữ - Nguyệt Thể - Mây Toán - Tuyên NNgữ - Huyền Văn - Nho Sử - Liên Lý - Anh 

3 Toán - Tuyết GDCD - Tuyên Địa - Cường Toán - Tùng NNgữ - Huyền Toán - Anh Văn - Liên 

4 Toán - Tuyết Địa - Cường GDCD - Tuyên Văn - Nho Toán - Tùng Văn - Liên Thể - Mây 

5  Sinh - Cường Lý - Tùng Văn - Nho CNghệ - Tuyên Lý - Anh NNgữ - Huyền 

5 
1 NNgữ - Nguyệt Toán - Tuyết Văn - Ngọc Văn - Nho Toán - Tùng Thể - Mây Toán - Anh  

2 Sử - Ngọc NNgữ - Nguyệt C.Nghệ - Tuyết Thể - Mây Sinh - Cường Toán - Anh Hoá - Thúy 

3 Văn - Nho CNghệ - Tuyết Toán - Tuyên Toán - Tùng Thể - Mây Hoá - Thúy Văn - Liên 

4 Thể - Tùng Địa - Cường NNgữ - Nguyệt Hoá - Thúy CNghệ - Tuyên Văn - Liên NNgữ - Huyền 

5 T1;3: HĐNG - Thúy T2;4:HĐNG – Thủy T2;4:HĐNG – Thủy 

HĐNG – Thủy 
Sinh - Cường NNgữ - Huyền T1;3:HĐNG - Mây  T2;4:HĐNG - Mây 

6 
1 MT - Thủy Thể - Mây Văn - Ngọc Toán - Tùng Địa - Cường Văn - Liên Toán - Anh  

 

Nho, Nguyệt, Tuyết, 

Tuyên  

2 Thể - Tùng Nhạc - Hường Sinh - Cường MT - Thủy Thể - Mây Văn - Liên Sinh - Thúy 

3 Lý - Tùng Sinh - Cường Sử - Ngọc Lý - Anh NNgữ - Huyền Sinh - Thúy Văn - Liên 

4 CNghệ - Hường Văn - Ngọc Thể - Mây NNgữ - Huyền Toán - Tùng Toán - Anh Văn - Liên 

5  Văn - Ngọc Nhạc - Hường Địa - Cường Hoá - Thúy NNgữ - Huyền Lý - Anh 

7 
1 CNghệ - Hường Toán - Tuyết Sử - Ngọc NNgữ - Huyền GDCD - Nho Toán TC - Anh Sử - Liên  

 

Cường, Tùng 
2 Toán - Tuyết Sử - Ngọc NNgữ - Nguyệt Sử - Liên NNgữ - Huyền Lý - Anh Thể - Mây 

3 Toán - Tuyết NNgữ - Nguyệt Toán - Tuyên GDCD - Nho Sử - Liên Thể - Mây Toán - Anh 

4 GDCD - Nho MT – Tuyết Thể - Mây CNghệ - Tuyên Hoá - Thúy Sử - Liên NNgữ - Huyền 

5 SHL - Nguyệt SHL – Ngọc SHL - Tuyên SHL - Nho SHL – Huyền SHL - Thúy SHL - Mây 

Khối 8 học HĐNG vào chiều thứ 4 tuần 3 : lớp 8A tiết 1;2, lớp 8B tiết 3;4       Khối 9 học hướng nghiệp: 9A tiết 5 thứ 5 tuần 2; lớp 9B tiết 5 thứ 5 tuần 3 các tháng 
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